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[bookmark: _Hlk33349710]Mô tả Module 3
[bookmark: OLE_LINK1][bookmark: OLE_LINK2]Đổi mới phương pháp luận trong dạy và học nghề (bao gồm cả việc sử dụng internet/thư viện/trung tâm truyền thông để phát triển và triển khai bài học).

1. Thông tin liên lạc người biên soạn:
Họ tên: Nguyễn Hữu Hợp
[bookmark: OLE_LINK3][bookmark: OLE_LINK4]Địa chỉ cơ quan: Đại học sư phạm kỹ thuật Hưng Yên, đường 39, quận Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên, Việt Nam.
Email: huuhop79@gmail.com
Cơ quan: Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên.

Họ tên: Nguyễn Văn Hậu
Địa chỉ cơ quan: Đại học sư phạm kỹ thuật Hưng Yên, đường 39, quận Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên, Việt Nam.
Email: nvhau666@gmail.com
Cơ quan: Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên.

Họ tên: Vũ Hồng Sơn
Địa chỉ cơ quan: Đại học sư phạm kỹ thuật Hưng Yên, đường 39, quận Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên, Việt Nam.
Email: hongson.ute@gmail.com
Cơ quan: Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên.

Họ tên: Nguyễn Vũ Lân
Địa chỉ cơ quan: 01, đường Võ Văn Ngân, phường Linh Chiểu, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.
Email: lannv@hcmute.edu.vn
Cơ quan: Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh.

Người thực hiện:		Nguyễn Hữu Hợp
Nguyễn Văn Hậu
Vũ Hồng Sơn
Nguyễn Vũ Lân

2. Mã khóa học: CATALYST M03

3. Yêu cầu khóa học: 03 ECTS (90 giờ) (1 giờ học là 60 phút)
· 30 giờ học trên lớp,  
· 60 giờ làm bài tập, tự học, kiểm tra...
· Có kiến thức cơ bản tổng quát về giáo dục hoặc dạy nghề.
· Có kỹ năng cơ bản về ICT.
· Tích cực tham gia các hoạt động trong lớp.
· Hoàn thành bài tập về nhà.

4. Mô tả Module:
[bookmark: OLE_LINK5][bookmark: OLE_LINK6][bookmark: OLE_LINK7][bookmark: OLE_LINK8][bookmark: OLE_LINK9][bookmark: OLE_LINK10]Dạy và học là hoạt động kinh doanh cốt lõi của các nhà cung cấp dịch vụ giáo dục và đào tạo nghề (VET). Tìm cách cải thiện các hoạt động này là trọng tâm của hệ thống VET chất lượng cao. Module này nhằm mục đích giúp mọi người trong công việc, phát triển kỹ năng của họ bao gồm việc sử dụng internet / thư viện / trung tâm truyền thông để phát triển và triển khai bài học. Nội dung bao gồm các phương pháp luận sáng tạo (giải quyết vấn đề, học tập dựa trên công việc, học tập theo dự án, đào tạo việc làm, v.v.) được mô tả trong Module này được phân loại thành bốn loại như sau:
1. Thắt chặt tương tác trong phương pháp học tập dựa trên công việc 
2. Các công nghệ mới sẽ tạo điều kiện cho việc học tập 
3. Xây dựng một nguồn tài nguyên có ích 
4. Mạng lưới phát triển nghề nghiệp

	STT
	Nội dung
	Hoạt động
	Ghi chú

	1
	Bài 1: Các hình thức của mô hình học tập lấy học sinh làm trung tâm 
1.1 Phương pháp giảng giải và thuyết trình
1.2 Phương pháp đàm thoại
1.3 Phương pháp nêu vấn đề
1.4 Phương pháp người học thuyết trình
1.5 Phương pháp động não và điều chỉnh
	[bookmark: OLE_LINK15][bookmark: OLE_LINK16]
[bookmark: OLE_LINK35][bookmark: OLE_LINK36]Bài giảng
Thảo luận
Lên ý tưởng
Hoàn thành bài tập
Làm việc theo nhóm
Dự án 

	

	[bookmark: _Hlk68078346]2
	Bài 2: Lập kế hoạch cho chương trình / khóa học
2.1 Các nguyên tắc lập kế hoạch cho một chương trình
2.2 Chuẩn bị danh sách các nhiệm vụ có liên quan 
2.3 Cấu trúc các nhiệm vụ / Module nghề nghiệp 
2.4 Sắp xếp theo trình tự và lên lịch trình 
2.5 Nguồn tài liệu và tài liệu tham khảo 
2.6 Điều chỉnh chương trình theo một định dạng phù hợp
	Bài giảng
Thảo luận
Hoàn thành bài tập
Làm việc theo nhóm
Thuyết trình

	

	3
	Bài 3: Phát triển hoặc điều chỉnh phương tiện dạy học
3.1 Xây dựng một thư mục cá nhân của từng giáo viên
3.2 Xây dựng tài liệu phát và phiếu giao việc cho học sinh 
3.3 Tìm kiếm hình ảnh trên Internet và tải xuống tùy theo tình trạng sẵn có 
3.4 Sắp xếp kho phương tiện dạy học và nêu các quy tắc việc áp dụng và sử dụng
	Bài giảng
Thảo luận
Hoàn thành bài tập
Dự án 

	

	[bookmark: _Hlk68080077]4
	Bài 4: Thiết kế tài liệu đánh giá
4.1 Đánh giá kết quả giảng dạy 
4.2 Chức năng và mục tiêu của đánh giá kết quả
4.3 Các yêu cầu và điều kiện để đánh giá kết quả 
4.4 Điểm, hệ thống chấm điểm và báo cáo
4.5 Các cách tiếp cận đánh giá hợp tác, đặc biệt là các công việc trong dự án tại nơi làm việc
	Bài giảng
Thảo luận
Hoàn thành bài tập
Làm việc theo nhóm
Thuyết trình 

	

	5
	Bài 5: Nâng cao kỹ năng giảng dạy 
5.1 Microteaching là gì? 
5.2 Sử dụng video quay trong lớp học như một công cụ dạy học dành cho người dạy
5.3 Các kỹ năng giảng dạy 
5.4 Đào tạo người dạy trong các tình huống tiêu chuẩn
	Bài giảng
Thảo luận
Hoàn thành bài tập
Làm việc theo nhóm


	

	6
	Bài 6: Thuyết trình dự án
	Thuyết trình
Thảo luận
	



5. Ngôn ngữ giảng dạy và trình độ:
Tiếng Việt (CEFR - C1); 
Tiếng Lào (CEFR- C1);
Tiếng Anh (CEFR – B1);

6. Tổng quan và mục đích của Module:
[bookmark: OLE_LINK25][bookmark: OLE_LINK26]Module này hướng đến mục đích: 
1. Tổng quan về các phương pháp luận đổi mới trong dạy và học nghề (VTL);
 2. Các khía cạnh “cái gì” và “như thế nào” trong các phương pháp luận mới của VTL; 
3. Việc phát triển và thực hiện một bài học dựa trên việc sử dụng internet / thư viện / trung tâm truyền thông.

7. [bookmark: OLE_LINK27][bookmark: OLE_LINK28]Kết quả đầu ra:
[bookmark: OLE_LINK29][bookmark: OLE_LINK30]Sau Module này, người học sẽ có thể: 
1. Rà soát, làm rõ việc sử dụng phương pháp luận mới trong dạy học một cách có hiệu quả trong giáo dục và đào tạo nghề; 
2. Phân tích chủ đề đổi mới về dạy học và minh họa các chủ đề này bằng các ví dụ thực tế có liên quan; 
3. Áp dụng các phương pháp luận sáng tạo để phát triển và triển khai một bài học dựa trên việc sử dụng internet / thư viện / trung tâm truyền thông;
4. Tạo ra các bài học bằng cách sử dụng các phương pháp luận sáng tạo đáp ứng nhu cầu trong lĩnh vực dạy nghề cụ thể và đáp ứng nhu cầu hiện nay.

8. Đối tượng học tập
[bookmark: OLE_LINK31][bookmark: OLE_LINK32]Sinh viên - Giáo viên (năm thứ 3), giáo viên trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, giáo viên trong các cơ sở giáo dục đại học.

9. Đánh giá khóa học (Hệ thống tính điểm và kiểm tra đánh giá):
Người học tham gia kiểm tra theo hình thức cá nhân, làm việc theo cặp, hoặc làm việc theo nhóm. Kết quả học tập sẽ được đánh giá theo thang đo đánh giá đã được thiết kế phù hợp với mục tiêu khóa học.
	Số
	Cách đánh giá
	Tỉ trọng
	Loại
	Hình thức
	Đáp ứng mục tiêu đầu ra

	1
	Tính tích cực*
	30%
	Thuyết trình
	Nhóm
	LO 1, 2, 3

	2
	Bài tập**
	20%
	Báo cáo
	Nhóm
	LO 1, 2, 3

	3
	Micro teaching
	50%
	Giảng dạy
	Cá nhân
	LO 1, 2, 3, 4



Lưu ý
(*) Tính tích cực: đánh giá kết quả của cá nhân/nhóm khi người học thuyết trình/trả lời các câu hỏi được giao trong mỗi bài học.
(**) Bài tập: Đánh giá kết quả của cá nhân/nhóm trong các bài tập được giao sau mỗi bài học.

 Thang điểm đánh giá
	
	
	
	Thang điểm Lào
	Thang điểm Việt Nam

	[bookmark: _GoBack]Thang điểm
	Xuất sắc
	A=4,0
	= 90-100%
	9.0 – 10.0

	
	Giỏi
	B+ =3,5
	= 80-89%
	8.0 – 9.0 

	
	Khá
	B=3,0
	= 70-79%
	7.0 – 7.9

	
	Trung bình khá
	C+=2,5
	= 65-69%
	6.5 – 6.9

	
	Trung bình
	C=2,0
	= 60-64%
	6.0 – 6.4 

	
	Yếu
	D+=1,5
	= 55-59%
	5.5 – 5.9

	
	Rất yếu
	D=1,0
	= 50-54%
	5.0 – 5.4

	
	Không đạt
	F=x
	< 50%
	< 5.0



10.  Danh mục tài liệu tham khảo:
10.1 Tài liệu tham khảo:
Paul Ashwin et al. (2015): Reflective Teaching in Higher Education, Bloomsbury Academic (26 Feb. 2015), ISBN-10: 1441197559.
Michael Axmann, Amy Rhoades and Lee Nordstrum (2015), Vocational teachers and trainers in a changing world: the imperative of high quality teacher training systems, EMPLOYMENT Working Paper No. 177.
David Boud, Nicky Solomon (2001): Work – based Learning, Open University Press, ISBN-10: 0335230857. 
Stephen D. Brookfield, Stephen Preskill (2005): Discussion as a Way of Teaching: Tools and Techniques for Democratic Classrooms, Jossey Bass, 2nd edition (15 Sept. 2005), ISBN-10: 9780787978082.
Barbara Gross Davis (2009): Tools for Teaching, Publisher: Jossey Bass; 2nd edition (13 Feb. 2009), ISBN-10: 0787965677.
Yvonne Hillier (2009): Innovation in teaching and learning in vocational education and training: International perspectives, ISBN 978 1 921413 01 8, Research report, University of Brighton. 
Christine Penman, Monika Foster (2016): Innovations in Learning and Teaching. Merchiston Publishing, First Edition edition (2016), ISBN-10: 0957688288.
Maryellen Weimer (2013): Learner-Centered Teaching: Five Key Changes to Practice, Jossey Bass, 2nd edition (5 April 2013), ISBN-10: 1118119282.
Stephen D. Brookfield (2017): Becoming a Critically Reflective Teacher, Jossey Bass, 2nd edition (7 April 2017), ISBN-10: 9781119049708.
Vietnamese - German Development Cooperation in Technical and Vocational Education and Training (2013), http://www.tvet-vietnam.org/en/topic/274.i-vocational-pedagogy.html
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